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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NỘI VỤ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2026


BẢN ĐÁNH GIÁ
Thủ tục hành chính; việc phân quyền, phân cấp; việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; việc bảo đảm bình đẳng giới; việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thực hiện quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng đánh giá dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đối với các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Nội dung dự thảo có liên quan đến thủ tục hành chính

Dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố có quy định về hồ sơ, trình tự, thời hạn thực hiện một số công việc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, trong đó có:
- Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng cấp thành phố và thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị tại Điều 20 và Điều 21.
- Hồ sơ, thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng tại Điều 23 và Điều 24.
- Hồ sơ, thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và thu hồi hiện vật, tiền thưởng tại Điều 25 và các điều có liên quan.
- Quy định về hồ sơ đề nghị khen thưởng, khen thưởng theo thủ tục đơn giản, thời gian nhận hồ sơ, thời gian thẩm định và thông báo kết quả tại các Điều 30, 31 và 32.
Các quy định nêu trên có liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và giải quyết công việc của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.
2. Đánh giá tác động đến thủ tục hành chính
a) Về việc quy định thủ tục hành chính mới
Dự thảo chủ yếu quy định cụ thể việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của thành phố; chưa đủ cơ sở để kết luận toàn bộ các quy định nêu trên là thủ tục hành chính mới hoặc đều thuộc trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính.

Đề nghị tiếp tục rà soát từng quy định về hồ sơ, trình tự, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết và kết quả giải quyết để xác định chính xác quy định nào làm phát sinh thủ tục hành chính, quy định nào chỉ là quy trình nội bộ hoặc hướng dẫn thực hiện thủ tục đã được pháp luật cấp trên quy định.

b) Về tính cần thiết, hợp lý và hợp pháp của thủ tục
Việc quy định cụ thể thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết có ý nghĩa làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tham gia quy trình; tạo cơ sở để thống nhất tổ chức thực hiện, theo dõi và kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, đề nghị rà soát để bảo đảm các thành phần hồ sơ, biểu mẫu, số lượng bản, phương thức nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; không quy định thêm thành phần hồ sơ hoặc điều kiện thực hiện thủ tục ngoài thẩm quyền.

Đối với Điều 20 và Điều 21, cần rà soát sự thống nhất giữa thành phần hồ sơ được quy định tại khoản 1 với trình tự tại khoản 2; làm rõ việc sử dụng mẫu biểu của văn bản cấp trên hay mẫu ban hành kèm theo Quyết định của thành phố. Đồng thời, cần thống nhất cách quy định về hồ sơ bản giấy, tệp tin điện tử và phương thức gửi hồ sơ để tránh yêu cầu trùng lặp, gây phát sinh chi phí tuân thủ.

Đối với Điều 23 và Điều 24, đề nghị rà soát quy định về cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng, bảo đảm yêu cầu hồ sơ tương xứng với mục đích giải quyết; quy định rõ trách nhiệm tiếp nhận, đối chiếu, xác nhận, chuyển hồ sơ và trả kết quả của từng cơ quan.

c) Về đơn giản hóa thủ tục hành chính
Dự thảo đã có nội dung ứng dụng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố đối với hồ sơ điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng cấp thành phố; đồng thời quy định thời hạn xử lý đối với một số công việc.

Đề nghị tiếp tục nghiên cứu:

- Tận dụng thông tin, hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc hồ sơ lưu trữ của cơ quan nhà nước; hạn chế yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp.
- Chuẩn hóa thành phần hồ sơ, biểu mẫu và hướng dẫn kê khai; công khai đầu mối tiếp nhận, cách thức nộp hồ sơ, thời hạn xử lý và phương thức nhận kết quả.
- Rà soát khả năng tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử đối với các thủ tục đủ điều kiện; bảo đảm giá trị pháp lý của hồ sơ, chữ ký và kết quả điện tử theo quy định.
- Quy định rõ việc thông báo tình trạng xử lý hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ và lý do trả lại hồ sơ, bảo đảm minh bạch và thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Kết luận về thủ tục hành chính

Đề nghị tiếp tục rà soát, xác định cụ thể các thủ tục hành chính phát sinh (nếu có) trong dự thảo; thực hiện đánh giá tác động, lấy ý kiến và hoàn thiện quy định về thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đối với các quy trình nội bộ không phải thủ tục hành chính, cần thể hiện đúng tính chất để tránh nhầm lẫn khi tổ chức thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP

1. Nội dung dự thảo

Dự thảo đã xác định trách nhiệm, thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi đua, khen thưởng.

Các nội dung liên quan thể hiện tại:
- Điều 9 về danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
- Điều 14 về thẩm quyền xét, tặng Giấy khen.
- Các Điều 17, 18 và 19 về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, cơ quan, đơn vị và cấp xã.
- Các Điều 20–24 về điều chỉnh thông tin quyết định khen thưởng, quản lý, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng.
- Các Điều 25 trở đi về hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật, tiền thưởng và các nội dung tổ chức thực hiện có liên quan.

2. Đánh giá

a) Về tính cần thiết và sự phù hợp
Việc quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành góp phần xác định đầu mối tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng được triển khai thống nhất trên địa bàn thành phố; đồng thời tạo cơ sở để cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và thẩm quyền.

b) Về tính hợp pháp và tính rõ ràng của thẩm quyền
Đề nghị rà soát từng nội dung giao nhiệm vụ, quy định thẩm quyền quyết định, thẩm định, xác nhận, tiếp nhận và chuyển hồ sơ để bảo đảm phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi, bổ sung; các nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành.

Cần phân định rõ:
- Thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
- Trách nhiệm tham mưu, thẩm định, tổng hợp hồ sơ của Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố.
- Trách nhiệm xét, đề nghị khen thưởng và xác nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra và phối hợp giữa cấp thành phố với cấp xã.

Đối với Điều 9 và Điều 14, đề nghị đối chiếu cụ thể với quy định pháp luật cấp trên về thẩm quyền quyết định, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; bảo đảm việc phân định thẩm quyền không làm thay đổi chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

c) Về phân quyền, phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình
Đề nghị tiếp tục rà soát khả năng giao cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện những công việc thuộc phạm vi được pháp luật cho phép, gắn với trách nhiệm kiểm tra, lưu trữ hồ sơ, giải trình và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, thành tích đề nghị khen thưởng.

Việc phân định nhiệm vụ cần bảo đảm không chồng chéo, không tạo thêm tầng nấc trung gian không cần thiết; đồng thời xác định rõ trách nhiệm phối hợp và xử lý trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc có ý kiến khác nhau.

3. Kết luận về phân quyền, phân cấp

Đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất, đồng bộ của các quy định về thẩm quyền và trách nhiệm giữa cấp thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và cấp xã; chỉ quy định phân quyền, phân cấp trong phạm vi được pháp luật giao, bảo đảm rõ chủ thể, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Nội dung dự thảo

Dự thảo có quy định liên quan trực tiếp đến việc công nhận, sử dụng kết quả sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm căn cứ xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại Điều 16.

Tại Điều 11, dự thảo xác định đóng góp trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những căn cứ xem xét tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các đối tượng đáp ứng tiêu chuẩn.

Tại Điều 20 và Điều 21, dự thảo quy định việc gửi hồ sơ giấy kèm tệp tin điện tử thông qua hệ thống phần mềm văn phòng điện tử của thành phố hoặc hệ thống phần mềm điện tử của cơ quan, đơn vị nếu có.

2. Đánh giá

a) Về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việc ghi nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng góp phần khuyến khích nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác, hiệu quả sản xuất và cung cấp dịch vụ.

Đề nghị rà soát Điều 16 để bảo đảm thống nhất về thuật ngữ, điều kiện nghiệm thu, thẩm quyền công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo pháp luật chuyên ngành.

Cần làm rõ việc sử dụng kết quả nghiên cứu, sáng kiến trong xét khen thưởng phải dựa trên căn cứ, hồ sơ và kết quả đánh giá hợp lệ; tránh trùng lặp thành tích hoặc ghi nhận kết quả chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

b) Về thúc đẩy chuyển đổi số
Việc sử dụng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử và tệp tin điện tử là cơ sở để từng bước hiện đại hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, trao đổi và lưu trữ hồ sơ thi đua, khen thưởng.

Đề nghị nghiên cứu hoàn thiện quy định theo hướng:
- Chuẩn hóa dữ liệu, biểu mẫu và hồ sơ điện tử dùng chung trong phạm vi thành phố.
- Tăng cường khai thác, sử dụng lại thông tin đã có; hạn chế nhập liệu nhiều lần và gửi đồng thời nhiều hình thức khi không cần thiết.
- Xác định rõ trách nhiệm cập nhật, quản lý, bảo mật, lưu trữ và khai thác dữ liệu; bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Từng bước triển khai tiếp nhận, xử lý và trả kết quả điện tử đối với những thủ tục đủ điều kiện, phù hợp với hạ tầng và quy định pháp luật.
- Bảo đảm khả năng tiếp cận đối với cơ quan, đơn vị ở cơ sở và những đối tượng còn khó khăn về điều kiện kỹ thuật, kỹ năng số.

3. Kết luận về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Dự thảo có nội dung khuyến khích đổi mới sáng tạo, ghi nhận kết quả khoa học, công nghệ và bước đầu ứng dụng phương thức điện tử trong xử lý hồ sơ. Đề nghị tiếp tục hoàn thiện theo hướng thúc đẩy thực chất việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm tính khả thi, an toàn, liên thông và thuận tiện trong quá trình thực hiện.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI

1. Nội dung dự thảo

Dự thảo áp dụng đối với tập thể, cá nhân, hộ gia đình và các tổ chức, cá nhân có liên quan; quy định nguyên tắc, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng, trình tự xét khen thưởng và các nội dung có liên quan.

Một số mẫu báo cáo thành tích trong phụ lục có trường thông tin về giới tính của cá nhân được đề nghị khen thưởng.

2. Đánh giá

Các quy định về đối tượng và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng được xây dựng theo thành tích, kết quả thực hiện nhiệm vụ, đóng góp và điều kiện, tiêu chuẩn tương ứng. Qua rà soát nội dung dự thảo, chưa thấy quy định trực tiếp đặt ra tiêu chuẩn hoặc điều kiện khen thưởng khác nhau chỉ vì lý do giới tính.

Việc thu thập thông tin giới tính trong hồ sơ thành tích cần phục vụ mục đích quản lý, thống kê hoặc yêu cầu hợp pháp khác; việc thu thập, sử dụng thông tin phải phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và không dẫn đến phân biệt đối xử.

Đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét chọn và biểu mẫu để bảo đảm:
- Tiêu chí xét thi đua, khen thưởng khách quan, minh bạch, dựa trên thành tích và điều kiện theo quy định; không tạo rào cản trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cá nhân thuộc một giới.
- Cơ hội tham gia phong trào thi đua và được xem xét khen thưởng bình đẳng, không phân biệt giới tính.
- Ngôn ngữ sử dụng trong Quy định và các biểu mẫu bảo đảm trung tính, tôn trọng và không định kiến giới.
- Thông tin giới tính chỉ được thu thập, sử dụng trong phạm vi cần thiết, đúng mục đích và theo quy định pháp luật.

3. Kết luận về bình đẳng giới

Qua rà soát sơ bộ, dự thảo chưa thể hiện quy định trực tiếp tạo ra sự phân biệt về quyền, điều kiện hoặc tiêu chuẩn khen thưởng giữa nam và nữ. Đề nghị tiếp tục rà soát tính trung tính về giới trong các tiêu chuẩn, quy trình và biểu mẫu; bảo đảm việc xét thi đua, khen thưởng công khai, khách quan, bình đẳng và không phân biệt đối xử.

V. ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

1. Nội dung dự thảo

Dự thảo áp dụng đối với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng; quy định việc xét thi đua, khen thưởng theo thành tích, đóng góp và tiêu chuẩn tương ứng.

Trong nội dung hướng dẫn báo cáo thành tích khen thưởng theo thủ tục đơn giản tại phụ lục, dự thảo có đề cập đến thành tích tiêu biểu xuất sắc của đồng bào dân tộc thiểu số trong lao động, sản xuất, công tác và các lĩnh vực khác.

2. Đánh giá

Quy định về thi đua, khen thưởng có ý nghĩa ghi nhận, động viên và nhân rộng các điển hình tiên tiến, trong đó có cá nhân, tập thể, hộ gia đình là người dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu, đóng góp cho địa phương và thành phố.

Qua rà soát sơ bộ, dự thảo không đặt ra chính sách riêng về dân tộc hoặc điều kiện khen thưởng riêng dựa trên thành phần dân tộc; các quy định chủ yếu được xây dựng theo đối tượng, thành tích và tiêu chuẩn khen thưởng. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát để bảo đảm việc tổ chức thực hiện phù hợp với chính sách dân tộc và nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc.

Đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng:
- Bảo đảm cá nhân, tập thể, hộ gia đình thuộc các dân tộc khác nhau được tiếp cận bình đẳng với phong trào thi đua và cơ hội xem xét khen thưởng theo quy định.
- Quan tâm phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc, đặc biệt trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng cộng đồng.
- Bảo đảm hồ sơ, biểu mẫu và phương thức hướng dẫn thực hiện rõ ràng, dễ tiếp cận; không tạo thêm yêu cầu hoặc rào cản không cần thiết đối với đối tượng ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- Việc thu thập thông tin về dân tộc trong hồ sơ thành tích phải phục vụ yêu cầu hợp pháp, đúng mục đích và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

3. Kết luận về chính sách dân tộc

Qua rà soát sơ bộ, dự thảo có đề cập đến việc ghi nhận thành tích của đồng bào dân tộc thiểu số trong nội dung báo cáo thành tích theo thủ tục đơn giản. Đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất với chính sách dân tộc, nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc và điều kiện thực tiễn trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Trên cơ sở các nội dung đánh giá nêu trên, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung sau:

1. Rà soát, xác định các quy định có làm phát sinh thủ tục hành chính; đánh giá tác động và hoàn thiện thành phần hồ sơ, trình tự, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

2. Rà soát thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp xã; bảo đảm phân quyền, phân cấp đúng thẩm quyền, không chồng chéo, không phát sinh tầng nấc trung gian không cần thiết.

3. Đề xuất giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và tính khả thi khi tổ chức thực hiện.

4. Rà soát các tiêu chuẩn, quy trình xét chọn và biểu mẫu để bảo đảm bình đẳng giới, không phân biệt đối xử và không tạo ra rào cản bất hợp lý đối với bất kỳ nhóm đối tượng nào.

5. Rà soát các quy định, biểu mẫu và phương thức tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm phù hợp với chính sách dân tộc, tạo điều kiện để các đối tượng đủ tiêu chuẩn, có thành tích đều được xem xét khen thưởng khách quan, công khai và minh bạch.

6. Đề nghị cơ quan, đơn vị góp ý cụ thể theo từng điều, khoản của dự thảo; nêu rõ nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung, căn cứ pháp lý và phương án đề xuất để Sở Nội vụ tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính; việc phân quyền, phân cấp; việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; việc bảo đảm bình đẳng giới; việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm nghiên cứu, tham gia ý kiến./.

